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DANH SÁCH THÍ SINH NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ NĂM 2025 

CẦN BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Cập nhật đến 15g00 ngày 15/7/2025) 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm IELTS 

1   Khuất Ngọc Mỹ Anh 20/11/2006 6.0 

2   Trần Phương Anh 20/12/2007 6.5 

3   Nguyễn Phú Bình 10/10/2007 7.0 

4   Phạm Đăng Dũng 24/05/2007 7.0 

5   Nguyễn Trọng Giang 28/12/2007 6.5 

6   Lê Nguyễn Gia Hân 16/01/2006 7.5 

7   Nguyễn Ngọc Gia Hân 11/05/2007 6.0 

8   Phan Thị Thu Hiền 15/01/2007 6.0 

9   Võ Phan Đình Hợi 10/08/2007 6.0 

10   Phạm Minh Khang 20/01/2007 6.5 

11   Lâm Quang Khôi 07/02/2007 8.0 

12   Lê Trung Kiên 29/10/2006 8.0 

13   Đào Tùng Lâm 27/09/2007 6.5 

14   Lâm Nguyễn Hoàng Linh 26/09/2007 6.5 

15   Tran Dac Loc 26/11/2007 8.5 

16   Trần Lê Ngọc Minh 16/02/2007 6.0 

17   Vũ Nguyên Minh 21/05/2007 6.0 

18   Đặng Nhật Nam 06/05/2007 6.0 

19   Lê Võ Kim Ngân 19/03/2007 7.0 

20   Võ Việt Phương Nghi 17/10/2007 7.0 

21   Hà Minh Ngọc Nhi 06/04/2007 7.5 

22   Tran Phuong Thuy 15/06/2007 6.0 

23   Nguyễn Thủy Tiên 14/03/2006 6.5 

24   Thạch Thủy Tiên 29/01/2007 6.0 

25   Ngo Duong Ngoc Tran 27/01/2007 6.0 

26   Lê Phạm Minh Tú 01/11/2007 6.0 

27   Nguyễn Hoàng Phi Yến 28/12/2007 7.5 
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